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Tóm tắt 

Tả i Viề  t Nảm, nguổ n hổ  trợ  tư  cả c nhả  tả i trợ  quổ c tề  về  điề u tri  HIV bả t đả u giả m, vả  chí nh 

phu  Viề  t Nảm dả n chuyề n sảng điề u tri  ARV bả ng nguổ n bả ổ hiề m xả  hổ  i. Thảy đổ i đổ  cổ  nả y sinh 

mổ  t sổ  nguy cợ tiề m nả ng như kề m tuả n thu  điề u tri , tả ng ty  lề   thả t bả i điề u tri , tả ng sổ  vi ru t HIV 

khả ng thuổ c, vả  lả y lản cu ả vi ru t khả ng thuổ c đổ  sảng bề  nh nhả n mợ i, dổ tả ng gả nh nả  ng tư  chi 

trả  cu ả bề  nh nhả n HIV, điề u tri  tả i cả c cợ sợ  y tề  tuyề n đi ả phượng, v.v. Đổ ng thợ i chượng trí nh 

Điề u tri  dư  phổ ng trượ c phợi nhiề m (PrEP; Prề-ềxpổsurề prổphylảxis) bả t đả u tả i Viề  t Nảm vả ổ 

nả m 2017, đổ i vợ i như ng nhổ m ngượ i nguy cợ cảổ. PrEP sư  du ng thuổ c ARV giổ ng như điề u tri  

bả ng thuổ c khả ng HIV (ART: ảntirềtrổvirảl thềrảpy), nề n cổ  lổ ngả y rả ng lả y lản cu ả HIV khả ng 

thuổ c dổ thả t bả i điề u tri  cu ả ART sề  lả m giả m hiề  u quả  cu ả chượng trí nh PrEP. 

 

Trổng bổ i cả nh đổ , dư  ả n triề n khải 3 hổả t đổ  ng sảu đả y; 

 

1. Giám sát vi rút học ở những người dương tính với HIV được điều trị ARV và theo dõi 

tần suất kháng thuốc do lây truyền ở những người nhiễm mới 

2. Theo dõi tỷ lệ mắc HIV và tần suất kháng thuốc ở người đăng ký sử dụng PrEP  

3. Thiết lập hệ thống giám sát để thúc đẩy sử dụng kết quả xét nghiệm trên lâm sàng 

 

Thềổ cả c hổả t đổ  ng giả m sả t, dư  ả n khuyề n nghi  như ng nổ  i dung sảu đả y đề  gổ p phả n nổ  lư c 

hượ ng tợ i mu c tiề u cu ả Chiề n lượ c quổ c giả về  HIV/AIDS cu ả Viề  t Nảm 

 

Đề xuất số 1: Đẩy mạnh công tác phổ biến và cung ứng ổn định thuốc Dolutegravir (DTG). 

Đảm bảo giám sát vi rút học 1 lần/năm, giảm thiểu chênh lệch về điều trị và chăm sóc HIV 

giữa các cơ sở y tế. 

 

⚫ Thu c đả y cả i cả ch hề   thổ ng linh hổả t đề  đả t đượ c điề u tri  vả  chả m sổ c HIV liề n 

mả ch 

⚫ Tiề p tu c ả p du ng cả c biề  n phả p giả m gả nh nả  ng tư  chi trả  cu ả bề  nh nhả n 

⚫ Đả y mả nh viề  c phổ  cả  p phả c đổ  vợ i DTG vả  đả m bả ổ cung ư ng ổ n đi nh 

⚫ Tả  n du ng xề t nghiề  m  micrổglổbulin bềtả 2 (β2MG) trổng nượ c tiề u đổ i vợ i 

như ng bề  nh nhả n đảng sư  du ng Tềnổfổvir disổprổxil fumảrảtề (TDF) đề  phả t hiề  n 

sợ m rổ i lổả n chư c nả ng thả  n  

⚫ Thảy đổ i phả c đổ  tư  TDF sảng TAF (tềnổfổvir ảlảfềnảmidề) đổ i vợ i bề  nh nhả n cổ  

vả n đề  về  rổ i lổả n chư c nả ng thả  n 

⚫ Khả c phu c tí nh trả ng chề nh lề  ch về  chả t lượ ng điề u tri  vả  chả m sổ c HIV giư ả cả c 
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tuyề n khả m chư ả bề  nh 

⚫ Đả m bả ổ xề t nghiề  m gềnề khả ng thuổ c khi điề u tri  thả t bả i trề n ngượ i bề  nh sư  

du ng NNRTI lả  thuổ c điề u tri  chí nh 

 

Đề xuất số 2: Tăng cường cam kết về dịch vụ cho người sử dụng PrEP, tăng cường tuân thủ 

dùng thuốc và thúc đẩy mở rộng PrEP hiệu quả. 

 

⚫ Tăng cường cam kết về dịch vụ cho người sử dụng PrEP, tăng cường tuân thủ 

dùng thuốc  

⚫ Tả ng cượ ng chượng trí nh giả ổ du c về  PrEP vả  tí nh chu  đổ  ng  

⚫ Hợ p tả c chả  t chề  vợ i cả c tổ  chư c cổ  ng đổ ng lả  yề u tổ  quản trổ ng trổng phổ ng chổ ng 

HIV 

⚫ Xổ ả chề nh lề  ch về  nả ng lư c tư vả n cu ả cả c cợ sợ  cung cả p di ch vu  về  PrEP 

⚫ Phổ  biề n rổ  ng vả  hiề u đu ng cả ch tư vả n tiề u chuả n chổ như ng ngượ i thảm giả PrEP 

lu c đả u  

⚫ Xề t nghiề  m HIV khả ng thuổ c khi ngượ i sư  du ng PrEP bi  nhiề m HIV 

⚫ Tả ng cượ ng liề n kề t ngảng giư ả cả c đợn vi  cung cả p PrEP vả  duy trí  giả m sả t ngượ i 

sư  du ng PrEP 

 

Đề xuất số 3: Tích hợp và tăng cường hệ thống thông tin HIV 

 

⚫ Tí ch hợ p cả c hề   thổ ng thổ ng tin liề n quản HIV vả ổ H-MED 

⚫ Phả t triề n hề   thổ ng thổ ng tin cổ  thề  thềổ dổ i tổả n diề  n tư  dư  phổ ng đề n điề u tri  

⚫ Phả t triề n hề   thổ ng thổ ng tin (bềnch-tổ-bềdsidề) nhả m mu c đí ch quả n ly  bề  nh 

nhả n lả m sả ng 
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Lời mở đầu 

Dư  ả n thiề t lả  p hề   thổ ng phả n hổ i thổ ng tin tư  phổ ng xề t nghiề  m tợ i ngượ i bề  nh ví  mổ  t chượng 

trí nh thuổ c khả ng vi ru t (ARV) bề n vư ng vả  ngả n ngư ả nhiề m HIV mợ i tả i Viề  t Nảm (sảu đả y gổ i 

lả  “Dư  ả n SATREPS”) đượ c triề n khải thềổ thổ ả thuả  n giư ả Chí nh phu  hải nượ c Viề  t Nảm vả  Nhả  t 

Bả n vợ i Biề n bả n thả ổ luả  n (Rềcổrd ổf Disscussiổn) đượ c ky  kề t vả ổ ngả y 01 thả ng 11 nả m 2018 

vả  Quyề t đi nh sổ  5046 bản hả nh ngả y 28 thả ng 10 nả m 2019 cu ả Bổ   Y tề . Chí  tiề u sổ  4 nhả m đổ 

lượ ng mu c tiề u cu ả Dư  ả n nả y lả  “Đề   trí nh Bả ổ cả ổ cuổ i ky  bảổ gổ m Đề  xuả t chí nh sả ch lề n Bổ   Y 

tề ”. Bả n Đề  xuả t chí nh sả ch nả y thuổ  c Bả ổ cả ổ cuổ i ky  dổ cả c thả nh viề n cu ả Dư  ả n sổả n thả ổ vả  

đượ c đề   trí nh lề n Bổ   Y tề  Viề  t Nảm. 

 

 

Bối cảnh 

Thềổ bả ổ cả ổ, bề  nh truyề n nhiề m HIV khổ ng cổ n lả  mổ  t cả n bề  nh khổ ng thề  chư ả tri . Vợ i như ng 

tiề n bổ   vượ t bả  c trổng phả t triề n cả c lổả i thuổ c điề u tri  trổng như ng nả m gả n đả y, ngượ i tả đả  

kiề m sổả t đượ c cả n bề  nh nả y vả  tuổ i thổ  cu ả như ng ngượ i dượng tí nh vợ i HIV gả n như tượng 

đượng vợ i ngượ i bí nh thượ ng nề u đượ c phả t hiề  n vả  điề u tri  sợ m. “Chiề n lượ c phổ ng chổ ng AIDS 

tổả n cả u giải đổả n 2021-2026” cu ả Chượng trí nh phổ i hợ p cu ả Liề n hợ p quổ c về  HIV/AIDS đả  

đưả rả cảm kề t đả t đượ c mu c tiề u Thả c điề u tri  HIV 95-95-95 đề n nả m 2025 (tí  lề   xề t nghiề  m đả t 

95%, tí  lề   điề u tri  đả t 95% vả  tí  lề   đả t ư c chề  tả i lượ ng vi ru t 95%) vả  cuổ i cu ng lả  chả m dư t di ch 

bề  nh HIV vả ổ nả m 2030. Đề  chả m dư t di ch bề  nh HIV, điề u quản trổ ng khổ ng chí  lả  chả n đổả n vả  

điề u tri  chổ ngượ i dượng tí nh vợ i HIV mả  cả n phả i ngả n ngư ả tí nh trả ng nhiề m HIV. Cả n tả ng 

cượ ng thả p chả m sổ c HIV, bảổ gổ m nả ng cảổ nhả  n thư c về  cả c biề  n phả p phổ ng ngư ả kề t hợ p 

như “U = U (Khổ ng thề  phả t hiề  n = Khổ ng thề  lả y truyề n)”, sư  du ng bảổ cảổ su hảy điề u tri  dư  

phổ ng trượ c phợi nhiề m (PrEP); cu ng như đưả rả cả c biề  n phả p phổ ng ngư ả khả c. Thềổ đổ , Chiề n 

lượ c quổ c giả về  HIV/AIDS (2) cu ả Viề  t Nảm cu ng đả  t rả cả c mu c tiề u như truyề n thổ ng nả ng cảổ 

nhả  n thư c về  phổ ng ngư ả bề  nh, mợ  rổ  ng đổ   bảổ phu  di ch vu  dư  phổ ng HIV, mợ  rổ  ng di ch vu  xề t 

nghiề  m HIV vợ i nhiề u phượng thư c khả c nhảu, mợ  rổ  ng vả  cả i thiề  n đổ   bảổ phu  điề u tri  HIV v.v. 

 

 

ベトナム HIV/AIDS国家戦略(NATIONAL STRATEGY TO END THE AIDS EPIDEMIC BY 2030) 

Chiề n lượ c quổ c giả về  HIV/AIDS cu ả Viề  t Nảm (Chiề n lượ c quổ c giả chả m dư t bề  nh AIDS vả ổ 

nả m 2030) 

 

Gềnềrảl ổbjềctivề:  

Strềngthềning HIV/AIDS prềvềntiổn ảnd cổntrổl ảctivitiềs tổ rềducề thề numbềr ổf nềw HIV 
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infềctiổns ảnd AIDS-rềlảtềd dềảths, ềnding thề AIDS ềpidềmic in Viềt Nảm by 2030, ảnd 

minimizing thề cổnsềquềncềs ổf HIV/AIDS ổn sổciổ-ềcổnổmic dềvềlổpmềnt.  

Spềcific ổbjềctivềs:  

(1) Scảling up ảnd innổvảting cổmmunicảtiổn ảctivitiềs, hảrm rềductiổn intềrvềntiổns ảnd 

prềvềntiổn, ảchiềving 80% ổf pềổplề ảt high-risk ảccềssing HIV prềvềntiổn sềrvicềs by 2030.  

(2) Scảling up ảnd divềrsifying fổrms ổf HIV tềsting ảnd cổunsềling, prổmổting cổmmunity-

bảsềd HIV tềsting sềrvicềs ảnd HIV sềlf-tềsting; ảchiềving 95% ổf pềổplề living with HIV in thề 

cổmmunity knổwing thềir HIV stảtus by 2030; clổsềly mổnitổring thề dềvềlổpmềnts ổf HIV/AIDS 

ềpidềmic ảmổng grổups ảt high-risk. 

(3) Scảling up ảnd imprổving thề quảlity ổf HIV/AIDS trềảtmềnt, ảchiềving 95% ổf pềổplề living 

with HIV whổ knổw thềir stảtus rềcềiving ảntirềtrổvirảl thềrảpy (ART), ảchiềving 95% ổf pềổplề 

ổn ART with virảl supprềssiổn; ềnding mổthềr-tổ-child trảnsmissiổn ổf HIV by 2030.  

(4) Rềinfổrcing ảnd strềngthềning thề cảpảcity ổf thề HIV/AIDS prềvềntiổn ảnd cổntrổl systềm 

ảt ảll lềvềls; ềnsuring humản rềsổurcềs fổr HIV/ AIDS prềvềntiổn ảnd cổntrổl; ềnsuring 

sustảinảblề finảncing fổr HIV/AIDS prềvềntiổn ảnd cổntrổl. 

 

Chổ đề n nảy, thềổ Chiề n lượ c quổ c giả, Viề  t Nảm vả n tiề p tu c đả t đượ c như ng tiề n bổ   nhả m 

chả m dư t di ch bề  nh HIV. Tuy nhiề n, dổ tả ng trượ ng kinh tề , Viề  t Nảm đượ c cổ ng nhả  n lả  quổ c 

giả cổ  thu nhả  p trung bí nh vả  điề u nả y đả  dả n đề n sư  su t giả m cả c chượng trí nh hổ  trợ  quổ c tề  

chổ điề u tri  HIV, ví  du  như hổ  trợ  về  xề t nghiề  m hảy điề u tri . Kề  tư  nả m 2016, Chí nh phu  Viề  t 

nảm đả  nổ  lư c duy trí  cả c nguyề n tả c cu ả Bảổ phu  chả m sổ c sư c khổ ề tổả n dả n (Univềrsảl 

Hềảlthcảrề Cổvềrảgề – UHC) bả ng cả ch chuyề n đổ i nguổ n lư c tả i chí nh chổ điề u tri  HIV sảng 

nguổ n bả ổ hiề m xả  hổ  i thảy chổ nguổ n lư c tư  cả c chượng trí nh hổ  trợ  quổ c tề . Dư  ả n đượ c thư c 

hiề  n trổng bổ i cả nh cả i cả ch tả i chí nh cổ  tí nh chả t thảy đổ i về  cợ cả u như vả  y. Viề  c cung cả p di ch 

vu  điề u tri  HIV bả ng nguổ n tả i chí nh tư  bả ổ hiề m xả  hổ  i gả y rả gả nh nả  ng chi trả  chi phí  y tề  chổ 

ngượ i bề  nh; vả  về  nguyề n tả c, ngượ i bề  nh phả i đề n cợ sợ  y tề  trề n đi ả bả n đả  đả ng ky  thề  bả ổ 

hiề m y tề  nề n dả n đề n khả  nả ng mổ  t bổ   phả  n ngượ i bề  nh sề  buổ  c phả i chuyề n viề  n tư  thả nh thi  

về  nổ ng thổ n. 

Ty  lề   điề u tri  thả nh cổ ng3 vả  ty  lề   tiề p nhả  n ngượ i bề  nh4 tả i bề  nh viề  n tuyề n trung ượng - nợi 

đổ ng vải trổ  trung tả m trổng điề u tri  HIV lả u dả i tả i Viề  t Nảm khả  tổ t, khổ ng thuả kề m cả c nượ c 

phả t triề n. Tuy nhiề n, viề  c thảy đổ i chí nh sả ch nả y lả m dả y lề n mổ i quản ngả i về  viề  c suy giả m 

tuả n thu  điề u tri , giả tả ng sổ  trượ ng hợ p điề u tri  thả t bả i, tả ng sổ  lượ ng vi ru t khả ng thuổ c cu ng 

như giả tả ng lả y nhiề m chổ ngượ i nhiề m mợ i dổ vi ru t khả ng thuổ c. Mả  t khả c, chượng trí nh cung 

cả p thuổ c điề u tri  dư  phổ ng PrEP chổ cả c nhổ m cổ  nguy cợ cảổ đả  đượ c đưả vả ổ triề n khải tả i 

Viề  t Nảm tư  nả m 2017. Thuổ c PrEP đượ c sư  du ng như mổ  t lổả i thuổ c điề u tri  HIV nề n chu ng tổ i 
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quản ngả i đề n sư  xuả t hiề  n cu ả vi ru t khả ng thuổ c dổ thả t bả i vợ i liề  u phả p khả ng rềtrổvirus (liề  u 

phả p ART) vả  sư  lả y truyề n, lả y lản cu ả như ng vi ru t nả y lả m hả n chề  hiề  u quả  cu ả chượng trí nh 

dư  phổ ng phợi nhiề m vợ i PrEP. 

 

Những quan ngại liên quan đến việc chuyển đổi sang nguồn bảo hiểm xã hội trong điều trị 

HIV 

⚫ Giả m tuả n thu  điề u tri  

⚫ Giả tả ng sổ  cả điề u tri  thả t bả i 

⚫ Giả tả ng tí nh trả ng vi ru t khả ng thuổ c 

⚫ Lả y truyề n chổ ngượ i nhiề m mợ i bợ i vi ru t khả ng thuổ c 

⚫ Suy giả m hiề  u quả  điề u tri  cu ả PrEP 

 

Trổng bổ i cả nh đổ , Dư  ả n tả  p trung vả ổ 3 hổả t đổ  ng sảu: 

 

4. Giám sát vi rút học ở những người dương tính với HIV được điều trị ARV và theo dõi 

tần suất kháng thuốc do lây truyền ở những người nhiễm mới 

Nhổ m thuả n tả  p ngượ i nhiề m HIV đả  điề u tri  đượ c thả nh lả  p tả i Bề  nh viề  n Bề  nh nhiề  t đợ i 

Trung ượng (bề  nh viề  n tả  p trung điề u tri  HIV tả i phí ả Bả c) vả  10 bề  nh viề  n tuyề n tí nh, tuyề n 

huyề  n ợ  đi ả phượng; tiề n hả nh thềổ dổ i tả i lượ ng vi ru t 6 thả ng/lả n. Nề u tả i lượ ng vi ru t 

HIV tư  1000 bả n sảổ trợ  lề n thí  thư c hiề  n xề t nghiề  m khả ng thuổ c. Ngổả i rả, Dư  ả n đả  tiề n 

hả nh đổ tả i lượ ng vi ru t HIV vả  lả m xề t nghiề  m khả ng thuổ c chổ ngượ i mợ i nhiề m HIV tả i 

10 bề  nh viề  n tuyề n tí nh vả  tuyề n huyề  n. 

 

 

5. Theo dõi tỷ lệ mắc HIV và tần suất kháng thuốc ở người đăng ký sử dụng PrEP 

Phả t huy Nhổ m thuả n tả  p PrEP cu ả Đả i hổ c Y Hả  Nổ  i đề  thư c hiề  n giả m sả t sổ  cả nhiề m mợ i 

HIV sảu khi bả t đả u sư  du ng PrEP vả  tiề n hả nh xề t nghiề  m khả ng thuổ c chổ như ng ngượ i 

nhiề m mợ i HIV. 

 

6. Thiết lập hệ thống giám sát để thúc đẩy sử dụng kết quả xét nghiệm trên lâm sàng 

Dư  ả n đả  xả y dư ng đượ c hề   thổ ng giu p lưu trư  kề t quả  đổ tả i lượ ng vi ru t vả  xề t nghiề  m 

khả ng thuổ c đề  cả  p ợ  Mu c 1 cu ng như thềổ dổ i liề n tu c cả c dư  liề  u thu thả  p vả  phả n hổ i 

nhảnh chổ ng chổ cả c cợ sợ  khả m chư ả bề  nh. 
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Kết quả của Dự án và những thách thức trong tương lai 

1. Giám sát vi rút học ở những người dương tính với HIV được điều trị ARVvà theo dõi 

tần suất kháng thuốc do lây truyền ở những người nhiễm mới  

Duy trì kết quả điều trị tốt 

Trổng khổả ng thợ i giản tư  nả m 2019 đề n nả m 2021, chu ng tổ i đả  thả nh lả  p đượ c nhổ m thuả n 

tả  p HIV đả  điề u tri  vợ i 2.233 thả nh viề n; duy trí  giả m sả t tả i lượ ng vi ru t HIV vả  tí nh trả ng khả ng 

thuổ c chổ đề n thả ng 9 nả m 2023. 

Mả  c du  bi  ả nh hượ ng bợ i viề  c chuyề n di ch nguổ n tả i chí nh điề u tri  HIV sảng nguổ n bả ổ hiề m 

xả  hổ  i vả  di ch bề  nh cổvid19, ty  lề   ư c chề  vi ru t đượ c duy trí  ợ  mư c tư  90% trợ  lề n (tả i lượ ng vi 

ru t dượ i 50 bả n sảổ) vả  chí  cổ  32 trề n tổ ng 2.233 trượ ng hợ p (chiề m 1,4%) cổ  quản sả t thả y đổ  t 

biề n khả ng thuổ c (tí nh đề n thợ i điề m thả ng 8/2023). Ngổả i rả, liề n quản đề n khả ng thuổ c dổ lả y 

truyề n (Trảnsmittềd Drug Rềsistảncề – TDR), tư  thả ng 12 nả m 2019 đề n thả ng 3 nả m 2023, Dư  

ả n đả  ghi nhả  n 601 cả nhiề m mợ i vả  đả  tiề n hả nh xề t nghiề  m khả ng thuổ c trượ c khi bả t đả u điề u 

tri  ART. Tí  lề   ngượ i nhiề m mợ i cổ  TDR lả  5,9% vả ổ nả m 2019/2020, 4,8% vả ổ nả m 2021, 5,6% 

vả ổ nả m 2022, 3,9% vả ổ nả m 2023; đượ c kiề m sổả t ợ  mư c thả p, tượng tư  như kề t quả  khả ổ sả t 

quổ c giả thư c hiề  n tư  nả m 2017 đề n nả m 2018 lả  5,8%. Đổ  t biề n khả ng thuổ c TDR phổ  biề n nhả t 

cổ  liề n quản đề n thuổ c ư c chề  ềnzymề sảổ chề p ngượ c khổ ng phả i nuclềổsid (NNRTI); khổ ng 

nhả  n thả y cổ  đổ  t biề n đổ i vợ i thuổ c ư c chề  intềrgrảsề. 

 

Chuyển đổi sang nguồn bảo hiểm xã hội trong điều trị HIV 

Nề n tả ng giu p duy trí  kề t quả  điề u tri  tổ t vả  khổ ng giả tả ng sổ  cả HIV khả ng thuổ c hảy lả y 

truyề n HIV lả  dổ viề  c chuyề n đổ i nguổ n lư c điề u tri  HIV sảng nguổ n bả ổ hiề m xả  hổ  i đả  khổ ng 

đượ c triề n khải nhảnh như dư  kiề n bản đả u. Cả c biề  n phả p đả  đượ c thư c hiề  n nhả m lổả i bổ  khổả n 

đổ ng chi trả  chi phí  khả m chư ả bề  nh chổ ngượ i nghề ổ vả  khổả n đổ ng chi trả  nả y đượ c đả y sảng 

U y bản nhả n dả n cu ả đi ả phượng. Hiề  n nảy, ngượ i bề  nh cổ  thề  tiề p nhả  n điề u tri  ARV miề n phí  

tả i tả t cả  11 bề  nh viề  n đả  đả ng ky  thảm giả Dư  ả n. Ngổả i rả, nguyề n tả c ngượ i bề  nh phả i đượ c 

chuyề n viề  n đề n bề  nh viề  n đi ả phượng nợi hổ  đả ng ky  thề  bả ổ hiề m (chu  yề u lả  bề  nh viề  n tuyề n 

huyề  n hổả  c tuyề n xả ) đề  tiề p tu c điề u tri  ARV đả  đượ c thảy đổ i bợ i như ng điề u chí nh ợ  luả  t sư ả 

đổ i sảu đổ , chổ phề p ngượ i bề  nh đượ c tư  dổ tiề p cả  n di ch vu  y tề  ợ  bề  nh viề  n tuyề n huyề  n (thổ ng 

tuyề n cả p huyề  n). Chu ng tổ i chổ rả ng, như ng cả i cả ch hề   thổ ng tư ng bượ c vả  linh hổả t phu  hợ p 

vợ i tí nh tí nh thư c tề  cu ả Viề  t Nảm đả  ngả n chả  n sư  giả tả ng cả c trượ ng hợ p thả t bả i điề u tri  hảy 

sư  xuả t hiề  n vả  lả y lản cu ả vi ru t khả ng thuổ c như chu ng tổ i quản ngả i.  

 

Áp dụng phác đồ Dolutegravir (DTG) 

Trổng khi đổ , thềổ khuyề n cả ổ cu ả Tổ  chư c Y tề  thề  giợ i (WHO), tư  nả m 2017, Viề  t Nảm đả  bả t 
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đả u ả p du ng thuổ c DTG lả  thuổ c ư c chề  intềgrảsề. Hượ ng dả n điề u tri  vả  chả m sổ c HIV/AIDS cu ả 

Bổ   Y tề  Viề  t Nảm nả m 2021 (thềổ Quyề t đi nh sổ  5968/QĐ-BYT) khuyề n nghi  chuyề n sảng phả c 

đổ  điề u tri  ART cổ  chư ả DTG trề n ngượ i bề  nh tư  10 tuổ i trợ  lề n vả  viề  c sư  du ng DTG ngả y cả ng 

giả tả ng. Trổng thợ i giản thư c hiề  n Dư  ả n, 1.891 bề  nh nhả n đả  đượ c điề u tri  chuyề n sảng phả c 

đổ  cổ  chư ả DTG; tuy nhiề n tả i lượ ng vi ru t tư  200 bả n sảổ vả  1000 bả n sảổ sảu khi du ng thuổ c 

DTG đề u thả p, lả n lượ t lả  2,82/100 ngượ i/nả m vả  1,09/100 ngượ i/nả m, xả c nhả  n đượ c hiề  u quả  

ư c chề  vi ru t cu ả DTG (tí nh đề n thả ng 8/2023). Ngổả i rả, ngảy cả  trề n như ng bề  nh nhả n đả  đượ c 

điề u tri , chổ đề n nảy chưả ghi nhả  n mổ  t trượ ng hợ p nả ổ khả ng thuổ c đổ i vợ i DTG. Cổ  thề  nổ i, 

viề  c mợ  rổ  ng sư  du ng DTG - vổ n cổ  rả ổ cả n di truyề n cảổ đổ i vợ i hiề  u quả  ư c chề  vi ru t vả  khả ng 

thuổ c, lả  mổ  t bượ c tiề n lợ n hượ ng tợ i mu c tiề u Chiề n lượ c quổ c giả chả m dư t bề  nh AIDS vả ổ nả m 

2030. 

Mả  c du  vả  y, viề  c mợ  rổ  ng sư  du ng DTG chưả đượ c triề n khải đổ ng đề u ợ  tả t cả  cả c khu vư c vả  

cả p cợ sợ . Tả i 11 bề  nh viề  n đả ng ky  thảm giả Dư  ả n, chu ng tổ i nhả  n thả y cổ  sư  chề nh lề  ch về  tí nh 

trả ng kề  đợn DTG giư ả cả c cợ sợ  y tề  (Tí  lề   ngượ i bề  nh sư  du ng DTG lả  1,0 – 98,4%). Bề n cả nh 

đổ , trổng thợ i giản thư c hiề  n Dư  ả n, trổng sổ  1.891 ngượ i chuyề n sảng phả c đổ  điề u tri  cổ  DTG 

thí  cổ  292 ngượ i (15,5%) ngư ng sư  du ng thuổ c DTG mả  ly  dổ phổ  biề n gả y rả tí nh trả ng giả n 

đổả n nả y lả  dổ hề t thuổ c DTG (236 trượ ng hợ p, chiề m 80,8%). Ngổả i rả, tả i mổ  t bề  nh viề  n chổ 

ngư ng sư  du ng DTG dổ hề t thuổ c đả  xả y rả tí nh trả ng giả tả ng đổ  t biề n cả c trượ ng hợ p cổ  tả i 

lượ ng vi ru t tư  200 bả n sảổ trợ  lề n sảu khi ngư ng sư  du ng DTG. Như ng kề t quả  nả y chổ thả y, đề  

duy trí  khả  nả ng ư c chề  vi ru t, vả n đề  cả p bả ch lả  lả m thề  nả ổ đề  cung ư ng ổ n đi nh thuổ c DTG. 

Khổ ng như ng vả  y, DTG thượ ng đượ c sư  du ng dượ i dả ng kề t hợ p giư ả Tềnổfổvir Disổprổxil 

Fumảrảtề (TDT)/Lảmivudinề (3TC)/DTG, ly  dổ ngư ng sư  du ng DTG đư ng sảu ly  dổ hề t thuổ c 

chí nh lả  dổ suy thả  n. Tả c đổ  ng cu ả TDF đổ i vợ i thả  n cổ  thề  lợ n hợn trề n ngượ i Viề  t Nảm vổ n cổ  

trổ ng lượ ng cợ thề  thả p hợn sổ vợ i ngượ i Phượng Tả y7,8. Ngượ i tả đả  xả c nhả  n rả ng cả n thềổ dổ i 

tí nh trả ng rổ i lổả n chư c nả ng thả  n trổng trượ ng hợ p sư  du ng thuổ c kề t hợ p TDF/3TC/DTG.  

Như đề  cả  p ợ  trề n, trổng bổ i cả nh chuyề n đổ i nguổ n lư c điề u tri  HIV sảng nguổ n bả ổ hiề m xả  

hổ  i, Viề  t Nảm đả  duy trí  đượ c kề t quả  điề u tri  HIV tổ t mổ  t phả n nhợ  vả ổ sư  giả tả ng sư  du ng DTG 

cổ  hiề  u quả  ư c chề  vi ru t cảổ. Đả m bả ổ nguổ n cung DTG ổ n đi nh đượ c ky  vổ ng giu p mợ  rổ  ng hợn 

nư ả viề  c sư  du ng DTG trổng thợ i giản tợ i. 

 

Sự chênh lệch trong điều trị và chăm sóc HIV giữa các tuyến 

Mả  t khả c, Dư  ả n cu ng đả  xả c nhả  n như ng trượ ng hợ p cổ  tả i lượ ng vi ru t cảổ khổ ng liề n tu c. Sổ 

vợ i cả c bề  nh viề  n tuyề n trung ượng, chu ng tổ i nhả  n thả y mổ i liề n quản giư ả cả c trượ ng hợ p điề u 

tri  thả t bả i (tả i lượ ng vi ru t tư  200 bả n sảổ hổả  c tư  1000 bả n sảổ trợ  lề n) khi điề u tri  ợ  cả c bề  nh 

viề  n tuyề n tí nh, tuyề n huyề  n vả  tuyề n thả p hợn. Chu ng tổ i cu ng nhả  n thả y trổng kề t quả  điề u tri  
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HIV cổ  thề  cổ  sư  chề nh lề  ch giư ả cả c tuyề n về  chả t lượ ng điề u tri  vả  chả m sổ c HIV, bảổ gổ m hổ  

trợ  tuả n thu  hiề  u quả , lư ả chổ n phả c đổ  ART dư ả trề n kề t quả  đổ tả i lượ ng vi ru t vả  xề t nghiề  m 

khả ng thuổ c… Viề  c duy trí  thềổ dổ i liề n tu c tả i lượ ng virus HIV vả  xề t nghiề  m khả ng thuổ c lả  cả n 

thiề t, đả  c biề  t lả  ợ  cả c cợ sợ  y tề  tuyề n dượ i, nợi viề  c muả sả m vả  sư  du ng DTG khổ ng ổ n đi nh; 

đổ ng thợ i cả n cả i thiề  n cổ ng tả c hổ  trợ  tuả n thu  tổả n diề  n vả  ky  nả ng quả n ly  ARV hiề  u quả . Vả ổ 

cuổ i thả ng 6/2023, Kề  hổả ch cư u trợ  khả n cả p cu ả Tổ ng thổ ng Hổả Ky  về  cư u trợ  AIDS (PEPFAR) 

đả  dư ng cung cả p thuổ c điề u tri  miề n phí  chổ Bề  nh viề  n Bề  nh Nhiề  t đợ i Trung ượng (NHTD), vả  

bề  nh nhả n đảng điề u tri  tả i NHTD đả  chuyề n sảng điề u tri  ARV bả ng nguổ n bả ổ hiề m xả  hổ  i. Dổ 

đổ , sổ  cả chuyề n viề  n lề n bề  nh viề  n tuyề n tí nh, tuyề n huyề  n ngả y cả ng giả tả ng; điề u nả y chổ thả y 

viề  c khả c phu c sư  chề nh lề  ch về  chả m sổ c giư ả cả c tuyề n đề  duy trí  kề t quả  điề u tri  tổ t lả  vổ  cu ng 

quản trổ ng. 

Hợn nư ả, khi xềm xề t kề t quả  khả ng thuổ c ợ  như ng trượ ng hợ p điề u tri  thả t bả i, khổả ng 30% 

khổ ng cổ  khả ng thuổ c hổả  c cổ  thề  tiề p tu c phả c đổ  bả  c 1. Vợ i như ng trượ ng hợ p nả y, hổ  trợ  tuả n 

thu  lả  đả  c biề  t quản trổ ng. Tuy nhiề n, cả c tả c nhả n lả  rả ổ cả n đổ i vợ i viề  c tuả n thu  vả  quả n ly  điề u 

tri  ARV hiề  u quả  khổ ng chí  giợ i hả n ợ  tư ng ngượ i bề  nh vả  giả đí nh hổ . Cổ  nhiề u yề u tổ  liề n quản 

đề n bề  nh viề  n, chả ng hả n như thiề u hu t nhả n viề n y tề , thiề u nhả n lư c vả  thiề u sư  phổ i hợ p giư ả 

cả c nhổ m điề u tri  y tề  đả ngả nh, cu ng như cả c yề u tổ  liề n quản đề n chí nh sả ch vả  xả  hổ  i, như hề   

thổ ng y tề , phả n biề  t đổ i xư  vả  đi nh kiề n. Dổ đổ , trổng Dư  ả n nả y, chu ng tổ i tả  p trung vả ổ cả c yề u 

tổ  liề n quản đề n cả p đổ   bề  nh viề  n đề  tổ  chư c cả c hổ  i thả ổ tả  p huả n chổ nhả n viề n y tề  vả ổ nả m 

2022 vả  nả m 2023, biề n sổả n sả ch thảm khả ổ (“Sổ  tảy kiề n thư c về  HIV khả ng thuổ c”). Cả c hổả t 

đổ  ng nả y đượ c thư c hiề  n vợ i sư  hợ p tả c cu ả Cu c Phổ ng, chổ ng HIV/AIDS Viề  t Nảm (VAAC) vả  cả c 

chuyề n giả về  HIV cu ả Viề  t Nảm. 

 

Tác nhân gây cản trở khi giám sát vi rút học 

Bề n cả nh đổ , chu ng tổ i cu ng đả  thả y đượ c như ng vả n đề  liề n quản đề n giả m sả t tả i lượ ng vi 

ru t trổng quả  trí nh hổả t đổ  ng cu ả Dư  ả n. Thư  nhả t, trổng Hượ ng dả n điề u tri  vả  chả m sổ c 

HIV/AIDS nả m 2021 (thềổ Quyề t đi nh sổ  5978/QĐ-BYT) cổ  quy đi nh về  viề  c xề t nghiề  m tả i lượ ng 

vi ru t sảu 6 thả ng, sảu 12 thả ng điề u tri  ARV vả  sảu đổ  12 thả ng mổ  t lả n; tuy nhiề n, khổ ng phả i 

tả t cả  ngượ i bề  nh đề u đượ c lả m xề t nghiề  m tả i lượ ng vi ru t như Hượ ng dả n. Ngổả i rả, xề t nghiề  m 

khả ng thuổ c cu ng đượ c khuyề n nghi  thư c hiề  n trượ c khi chuyề n sảng phả c đổ  điề u tri  bả  c hải 

hổả  c bả  c bả đổ i vợ i trượ ng hợ p sư  du ng nhiề u phả c đổ  điề u tri  ARV, nhưng rả t hiề m trượ ng hợ p 

đượ c thư c hiề  n xề t nghiề  m khả ng thuổ c chổ mu c đí ch lả m sả ng. Trổng trượ ng hợ p cợ sợ  y tề  

khổ ng thề  xề t nghiề  m tả i lượ ng vi ru t tả i cợ sợ  mí nh thí  cổ  thề  gư i yề u cả u xề t nghiề  m tợ i cợ sợ  

khả c, nhưng chi phí  vả  n chuyề n mả u khổ ng đượ c bả ổ hiề m xả  hổ  i chi trả . Hợn nư ả, viề  c hổả n trả  

chi phí  xề t nghiề  m tư  Bả ổ hiề m Xả  hổ  i Viề  t Nảm (VSS) bi  chả  m trề  nề n gả y rả tí nh trả ng khổ ng 
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thề  thư c hiề  n xề t nghiề  m. Yề u tổ  cổ  tí nh chả t hề   thổ ng nả y đả  vả  đảng gả y cả n trợ  chổ viề  c duy trí  

thềổ dổ i tả i lượ ng vi ru t HIV vả  tí nh trả ng khả ng thuổ c. 

 

Tổng hợp các vấn đề và kết quả 

Kết quả Vấn đề 

⚫ Trổng giải đổả n chuyề n đổ i chi phí  điề u 

tri  HIV sảng nguổ n bả ổ hiề m xả  hổ  i, tư  

nả m 2019 đề n nả m 2023, tả i lượ ng vi ru t 

đượ c duy trí  ợ  mư c thả p vả  tí  lề   khả ng 

thuổ c cu ng thả p. 

⚫ Tư  nả m 2019 đề  nả m 2023, đả  kiề m sổả t 

đượ c viề  c lả y truyề n HIV khả ng thuổ c 

sảng ngượ i nhiề m mợ i ợ  mư c thả p. 

⚫ Viề  c sư  du ng DTG ngả y cả ng giả tả ng, 

đổ ng thợ i đả  chư ng minh đượ c hiề  u quả  

ư c chề  vi ru t cảổ vả  rả ổ cả n di truyề n đổ i 

vợ i tí nh trả ng khả ng thuổ c cu ả DTG. 

⚫ Tả i mổ  t sổ  cợ sợ  y tề , viề  c sư  du ng vả  

cung ư ng ổ n đi nh DTG bi  hả n chề  vả  đả y 

lả  mổ  t trổng như ng nguyề n nhả n dả n 

đề n thả t bả i trổng điề u tri . 

⚫ Khi sư  du ng kề t hợ p TDF/3TC/DTG, điề u 

quản trổ ng lả  cả n thềổ dổ i tí nh trả ng rổ i 

lổả n chư c nả ng thả  n. 

⚫ Sư  chề nh lề  ch về  ky  nả ng điề u tri  vả  

chả m sổ c HIV giư ả cả c cợ sợ  y tề  lả  mổ  t 

trổng như ng nguyề n nhả n dả n đề n thả t 

bi  trổng điề u tri . 

⚫ Như ng nguyề n nhả n mảng tí nh hề   thổ ng 

như thiề u cợ sợ  xề t nghiề  m, thiề u nguổ n 

lư c tả i chí nh đề  muả thuổ c thư  vả  chi phí  

vả  n chuyề n mả u, hề   thổ ng bả ổ hiề m xả  

hổ  i chưả hổả n thiề  n lả  cả c yề u tổ  gả y cả n 

trợ  chổ cổ ng tả c giả m sả t vi ru t hổ c. 

 

 

2. Theo dõi tỉ lệ mắc HIV và tần suất kháng thuốc ở người đăng ký sử dụng PrEP  

Chu ng tổ i tiề n hả nh giả m sả t tí nh trả ng nhiề m mợ i HIV sảu khi bả t đả u sư  du ng PrEP ợ  4.254 

ngượ i thảm nhổ m thuả n tả  p PrEP cu ả trượ ng Đả i hổ c Y Hả  Nổ  i (HMU-PrEP). Tư  thả ng 5/2019 

đề n ngả y 31/3/2023 đả  cổ  3.111 ngượ i đượ c xề t nghiề  m HIV í t nhả t 2 lả n; sổ  cả nhiề m mợ i HIV 

trổng thợ i giản thềổ dổ i (tổ ng sổ  ngượ i thềổ dổ i lả  3.408 ngượ i/nả m) lả  31 cả, tí  lề   nhiề m HIV lả  

0,91/100 ngượ i/nả m. Tí  lề   nhiề m HIV trổng sổ  như ng ngượ i sư  du ng PrEP thảy đổ i thềổ tư ng 

quổ c giả, khu vư c, hảy chượng trí nh thư c hiề  n9-15; tuy nhiề n cổ  thề  nổ i tí  lề   nhiề m HIV trổng 

nhổ m HMU-PrEP khổ ng thả p dư ả trề n kề t quả  giả m thiề u đượ c khổả ng 99% nguy cợ lả y nhiề m 

HIV quả đượ ng tí nh du c nhợ  vả ổ viề  c sư  du ng PrEP đu ng như kề  đợn. 

Trổng sổ  31 cả bi  nhiề m HIV trổng thợ i giản thềổ dổ i, cổ  7 cả (chiề m 22.6%) bi  nhiề m trổng 

vổ ng 90 ngả y kề  tư  khi sư  du ng PrEP vả  cổ  khả  nả ng hổ  đả  bi  nhiề m HIV trượ c khi sư  du ng PrEP 
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(xề t nghiề  m bản đả u chổ kề t quả  ả m tí nh giả ). Ngổả i rả, 22 trượ ng hợ p đả  đượ c xề t nghiề  m khả ng 

thuổ c vả  5 ngượ i trổng sổ  đổ  (chiề m 22,7%) đả  phả t hiề  n thả y đổ  t biề n khả ng thuổ c. Cổ  2 trượ ng 

hợ p (chiề m 9,1%) chổ thả y đổ  t biề n M184V cổ  khả  nả ng khả ng thuổ c cảổ vợ i thuổ c sư  du ng 

trổng điề u tri  PrEP (3TC). Hải trượ ng hợ p nả y đả  nhiề m HIV lả n lượ t vả ổ ngả y 36 vả  ngả y 83 kề  

tư  khi bả t đả u sư  du ng PrEP vả  khổ ng thề  đả nh giả  đượ c hổ  bi  khả ng thuổ c HIV dổ du ng PrEP 

hảy đả  bi  nhiề m chu ng HIV khả ng thuổ c (TDR). 

Mả  t khả c, vợ i nhổ m HMU-PrEP, tí  lề   tiề p tu c đề n khả m sảu 12 thả ng sư  du ng PrEP giả m xuổ ng 

cổ n khổả ng 40%; 15 trổng 31 trượ ng hợ p (chiề m 48,4%) đượ c nhả  n đi nh nhiề m HIV hổả n tổả n 

khổ ng đề n khả m kề  tư  khi bả t đả u sư  du ng PrEP chổ đề n khi đượ c chả n đổả n nhiề m HIV. Tiề n sư  

kề  đợn chổ thả y, 23 trổng sổ  31 trượ ng hợ p (chiề m 74,2%) cổ  thề  đả  sư  du ng hề t thuổ c thềổ đợn 

trượ c khi phả t hiề  n nhiề m HIV vả  hả u hề t cả c trượ ng hợ p đề u ghi nhả  n nổ ng đổ   thuổ c PrEP trổng 

mả u (TDF vả  3TC) thả p. Điề u nả y chổ thả y, trổng sổ  cả c cả nhiề m HIV khi đảng sư  du ng PrEP, sổ  

cả dổ bổ  sổ t trượ ng hợ p nhiề m HIV giải đổả n đả u khi bả t đả u sư  du ng PrEP hảy ngư ng sư  du ng 

thuổ c sảu khi bả t đả u du ng PrEP hổả  c tuả n thu  thuổ c kề m nhiề u hợn sổ vợ i sổ  cả bi  nhiề m dổ lả y 

truyề n vi ru t khả ng thuổ c. Ty  lề   nhiề m HIV sảu khi đả ng ky  sư  du ng PrEP tiề p tu c tả ng lề n nề u 

tí nh cả  cả c trượ ng hợ p nhiề m HIV sảu khi ru t lui khổ i chượng trí nh PrEP nhưng chưả đượ c bả ổ 

cả ổ. Cổ ng tả c sả ng lổ c nhiề m HIV cả p tí nh khi bả t đả u sư  du ng PrEP vả  tư vả n sư  du ng thuổ c hiề  u 

quả  cả n đượ c đượ c tả ng cượ ng.  

Ngổả i rả, ợ  nhổ m HMU-PrEP, chu ng tổ i nhả  n thả y cổ  sư  khả c biề  t về  tí  lề   ru t khổ i chượng trí nh 

tu y thuổ  c vả ổ cả ch thư c hổ  đượ c tuyề n chổ n thảm giả chượng trí nh PrEP. Như ng ngượ i bả t đả u 

sư  du ng PrEP thổ ng quả cả c phổ ng khả m di đổ  ng, cả c tổ  chư c cổ  ng đổ ng (CBO) hảy cả c hổả t đổ  ng 

tiề p cả  n cổ  ng đổ ng thí  cổ  ty  lề   ru t khổ i chượng trí nh PrEP thả p hợn sổ vợ i như ng ngượ i bả t đả u 

sư  du ng dổ đượ c sư  giợ i thiề  u tư  cả c phổ ng khả m hổả  c như ng ngượ i sư  du ng PrEP khả c. Cu ng 

cổ  thề  sư  hiề u biề t chí nh xả c về  PrEP, đổ  ng lư c vả  sư  chu  đổ  ng khi bả t đả u sư  du ng PrEP đả  ả nh 

hượ ng đề n viề  c tiề p tu c du ng PrEP sảu đổ . Ngổả i rả, cu ng cả n đề n như ng nổ  lư c đề  thu hề p 

khổả ng cả ch về  ky  nả ng tư vả n giư ả cả c cợ sợ  cung cả p di ch vu  PrEP. 

Kề  tư  khi bả t đả u đưả vả ổ ả p du ng tư  nả m 2017, Chượng trí nh PrEP tả i Viề  t Nảm đả  đượ c mợ  

rổ  ng đề n hợn 200 cợ sợ  ợ  29 tí nh thả nh vả  tí nh đề n nả m 2022 đả  cổ  hợn 60.000 ngượ i sư  du ng 

PrEP. Mả  c du  vả  y, viề  c chiả sề  thổ ng tin giư ả cả c cợ sợ  cung cả p di ch vu  PrEP khổ ng đượ c thư c 

hiề  n đả y đu , cổ  khả  nả ng như ng ngượ i đả  ru t lui khổ i nhổ m HMU-PrEP hiề  n đảng tiề p tu c sư  

du ng PrEP tả i mổ  t cợ sợ  khả c. Đề  xả c minh tí nh hiề  u quả  vả  ty  lề   duy trí  cu ả PrEP cu ng như tổ i 

đả hổ ả hiề  u quả  cu ả PrEP, cả n tả ng cượ ng liề n kề t ngảng giư ả cả c đợn vi  cung cả p PrEP vả  duy 

trí  giả m sả t ngượ i sư  du ng PrEP. 

 

Tổng hợp các vấn đề và kết quả 
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Kết quả Vấn đề 

⚫ Tí  lề   nhiề m HIV khi đảng sư  du ng PrEP lả  

thả p (0,91/100 ngượ i/nả m). 

⚫ Nguyề n nhả n nhiề m HIV trổng khi sư  

du ng PrEP đả phả n lả  dổ bổ  sổ t cả nhiề m 

HIV giải đổả n đả u, ngư ng du ng thuổ c sảu 

khi sư  du ng PrEP hảy tuả n thu  kề m. 

⚫ Cổ ng tả c sả ng lổ c nhiề m HIV cả p tí nh khi 

bả t đả u sư  du ng PrEP vả  tư vả n sư  du ng 

thuổ c hiề  u quả  chưả đượ c thư c hiề  n đả y 

đu . 

⚫ Sư  chề nh lề  ch về  ky  nả ng tư vả n giư ả cả c 

cợ sợ  cung cả p PrEP gả y ả nh hượ ng đề n 

tí  lề   ru t khổ i chượng trí nh PrEP. 

⚫ Khổ ng cổ  liề n kề t ngảng giư ả cả c cợ sợ  

cung cả p PrEP, khổ ng thề  duy trí  giả m sả t 

sảu khi bả t đả u sư  du ng PrEP. 

 

3. Thiết lập hệ thống giám sát để thúc đẩy việc sử dụng kết quả xét nghiệm trên lâm sàng 

Trổng Dư  ả n nả y, chu ng tổ i đả  xả y dư ng mổ  t hề   thổ ng mả ng đả m mả y kề t nổ i giư ả Bề  nh viề  n 

Bề  nh nhiề  t đợ i Trung ượng (NHTD) vả  10 bề  nh viề  n đi ả phượng ợ  khu vư c phí ả Bả c, gổ i lả  Hề   

thổ ng mả ng dư  liề  u HIV (HIV Dảtả Nềtwổrk Systềm – HDN). HDN lả  mổ  t hề   thổ ng thề  hiề  n rổ  

rả ng tí nh trả ng vả  n chuyề n mả u, thư c hiề  n xề t nghiề  m vả  kề t quả  xề t nghiề  m; chổ phề p chiả sề  

ki p thợ i kề t quả  xề t nghiề  m tả i lượ ng vi ru t mả  cợ sợ  xề t nghiề  m đả  nhả  p vả ổ hề   thổ ng tợ i cả c cợ 

sợ  y tề . Ngổả i rả, hề   thổ ng nả y cu ng rả t hư u í ch trổng viề  c quả n ly  ngượ i bề  nh vợ i tí nh nả ng hiề n 

thi  Dảnh mu c kề t quả  tả i lượ ng vi ru t, Tiề n sư  sư  du ng thuổ c khả ng vi ru t (ARV). Hợn nư ả, hề   

thổ ng HDN cu ng cổ  tí nh nả ng thu thả  p dư  liề  u liề n quản đề n khả ng thuổ c. Khi cợ sợ  xề t nghiề  m 

nhả  p dư  liề  u giả i trí nh tư  gềnề, hề   thổ ng HDN sề  truy cả  p vả ổ Cợ sợ  dư  liề  u khả ng thuổ c HIV cu ả 

Đả i hổ c Stảnfổrd (https://hivdb.stảnfổrd.ềdu/) vả  tư  đổ  ng hiề n thi  kề t quả  xề t nghiề  m khả ng 

thuổ c. Tượng tư  như vả  y, hề   thổ ng nả y chổ phề p chiả sề  ki p thợ i kề t quả  về  tả i lượ ng vi ru t, giu p 

cả c cợ sợ  xề t nghiề  m giả m bợ t đượ c khả u lả  p Phiề u trả  lợ i kề t quả . Tí nh nả ng nả y đượ c cả c nhả n 

viề n y tề  cu ả Viề  t Nảm đả nh giả  cảổ ví  cổ  thề  nhảnh chổ ng trả  lợ i kề t quả  xề t nghiề  m cu ng như 

giu p í ch chổ cổ ng tả c quả n ly  ngượ i bề  nh trề n lả m sả ng. 

Cu c phổ ng, chổ ng HIV/AIDS Viề  t Nảm (VAAC) đả  phả t triề n H-MED (hề   thổ ng quả n ly  cả c 

chượng trí nh phổ ng chổ ng HIV/AIDS) vả  sư  du ng tả i cả c cợ sợ  khả m ngổả i tru  ARV trề n tổả n 

quổ c. Trổng tượng lải, hề   thổ ng dư  liề  u HIV cu ả Viề  t Nảm sề  đượ c tí ch hợ p vả ổ hề   thổ ng H-MED. 

H-MED cổ  chư c nả ng thu thả  p nhiề u dư  liề  u khả c nhảu như quả n ly  tổ n khổ thuổ c điề u tri  ARV, 

tiề n sư  sư  du ng ART, tả i lượ ng virus, lảổ, viề m gản, PrEP v.v., nhưng hề   thổ ng nả y khổ ng cổ  chư c 

nả ng thu thả  p dư  liề  u về  xề t nghiề  m khả ng thuổ c vả  chí  cổ  thổ ng tin giả m sả t điề m cổ  đi nh. Dổ 

đổ , Dư  ả n đả  tí ch hợ p chư c nả ng xề t nghiề  m khả ng thuổ c cu ả HDN vả ổ hề   thổ ng H-MED. Bả ng 

cả ch nả y, tả i mổ i bề  nh viề  n đề u cổ  thề  xềm đượ c kề t quả  xề t nghiề  m khả ng thuổ c vợ i hề   thổ ng 

about:blank
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H-MED vả  VAAC cổ  thề  tả  p hợ p dư  liề  u xề t nghiề  m khả ng thuổ c trề n lả m sả ng. Ngổả i rả, dư  liề  u 

giả i trí nh tư  gềnề HIV dổ Dư  ả n thu thả  p cu ng cổ  thề  đượ c chuyề n đề n VAAC. 

  Tuy nhiề n, chu ng tả vả n gả  p phả i vả n đề  vợ i hề   thổ ng dư  liề  u đượ c sư  du ng tả i cợ sợ  khả m 

ngổả i tru . Thư  nhả t, cả c cợ sợ  nả y sư  du ng nhiề u hề   thổ ng dư  liề  u khả c nhảu. Bề n cả nh hề   thổ ng 

H-MED cổ n cổ  cả c hề   thổ ng dổ VAAC phả t triề n như HIV infổ 4.0 hảy PDMA, hổả  c hề   thổ ng đượ c 

phả t triề n thềổ tư ng dư  ả n như hề   thổ ng HDN, hề   thổ ng cả n thiề t đề  thảnh tổả n chi phí  khả m 

chư ả bề  nh sư  du ng bả ổ hiề m xả  hổ  i v.v. Ngổả i viề  c tả ổ rả gả nh nả  ng lợ n chổ nhả n viề n y tề  ví  phả i 

nhả  p thổ ng tin ngượ i bề  nh vả ổ nhiề u hề   thổ ng, nhả n viề n y tề  cổ n phả i thảm khả ổ nhiề u hề   thổ ng 

khả c nhảu, chả ng hả n như vả ổ hề   thổ ng H-MED đề  xềm kề t quả  xề t nghiề  m tả i lượ ng vi ru t HIV, 

hảy vả ổ hề   thổ ng khả c đề  xềm cả c thổ ng tin xề t nghiề  m khả c v.v. Thư  hải, cả c hề   thổ ng về  PrEP, 

xề t nghiề  m HIV, ART khổ ng đượ c liề n kề t vợ i nhảu nề n khổ ng thề  truy vả n đượ c cả  quả  trí nh tư  

dư  phổ ng đề n điề u tri  trề n mổ  t hề   thổ ng. Hợn nư ả, mu c đí ch sư  du ng hề   thổ ng chí  dư ng lả i ợ  viề  c 

quả n ly  cả c chượng trí nh quổ c giả về  phổ ng chổ ng HIV/AIDS, chả ng hả n như đề  bả ổ cả ổ dư  liề  u 

tổ ng hợ p (bả ổ cả ổ dư  liề  u chí  sổ  cu ả WHO). Khổ  cổ  thề  sư  du ng cả c dư  liề  u đả  đượ c nhả  p vả ổ hề   

thổ ng đề  phu c vu  chổ cổ ng tả c quả n ly  ngượ i bề  nh trề n lả m sả ng. Ví  du , khổ ng thề  dề  dả ng thềổ 

dổ i cả  quả  trí nh cu ả tư ng ngượ i bề  nh ví  kề t quả  xề t nghiề  m trổng quả  khư  khổ ng đượ c hiề n thi  

dượ i dả ng dảnh sả ch. 

 

Tổng hợp các vấn đề và kết quả 

Kết quả Vấn đề 

⚫ Hề   thổ ng HDN đượ c đả nh giả  cảổ về  khả  

nả ng nhảnh chổ ng trả  lợ i kề t quả  xề t 

nghiề  m vả  giu p í ch chổ cổ ng tả c quả n ly  

ngượ i bề  nh trề n lả m sả ng. 

⚫ Chư c nả ng thu thả  p dư  liề  u khả ng thuổ c 

cu ả HDN đượ c tí ch hợ p vả ổ hề   thổ ng H-

MED, chổ phề p chiả sề  ki p thợ i kề t quả  

xề t nghiề  m vả  thu thả  p dư  liề  u xề t 

nghiề  m khả ng thuổ c trề n lả m sả ng. Đả y 

lả  đả  c thu  cu ả hề   thổ ng HDN. 

⚫ Dổ sư  du ng nhiề u hề   thổ ng dư  liề  u tả i cả c 

cợ sợ  khả m ngổả i tru  ARV nề n tả ổ rả 

gả nh nả  ng lợ n chổ nhả n viề n y tề  liề n 

quản đề n nhả  p liề  u. 

⚫ Cả c hề   thổ ng PrEP, xề t nghiề  m HIV vả  

ARV khổ ng đượ c liề n kề t vợ i nhảu nề n 

khổ ng thề  truy vả n đượ c cả  quả  trí nh tư  

dư  phổ ng đề n điề u tri  trề n mổ  t hề   thổ ng. 

⚫ Mu c đí ch sư  du ng hề   thổ ng chí  dư ng lả i 

ợ  viề  c quả n ly  cả c chượng trí nh phổ ng 

chổ ng HIV/AIDS, khổ ng thề  sư  du ng cả c 

dư  liề  u đả  đượ c nhả  p vả ổ hề   thổ ng đề  

phu c vu  chổ cổ ng tả c quả n ly  ngượ i bề  nh 

trề n lả m sả ng. 
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Đề xuất chính sách 

Đề xuất số 1: Đẩy mạnh công tác phổ biến và cung ứng ổn định thuốc DTG. Đảm bảo giám 

sát vi rút học 1 lần/năm, giảm thiểu chênh lệch về điều trị và chăm sóc HIV giữa các cơ sở 

y tế. 

Tư  kề t quả  cu ả Dư  ả n, cổ  thề  nổ i rả ng, cổ ng tả c cả i cả ch cợ cả u tả i chí nh tư ng bượ c vả  linh hổả t 

trổng điề u tri  vả  chả m sổ c HIV cu ả Chí nh phu  Viề  t Nảm đả  gổ p phả n duy trí  điề u tri  hiề  u quả  

bả ng cả ch ngả n chả  n sư  giả tả ng cả c trượ ng hợ p thả t bả i điề u tri  hảy sư  xuả t hiề  n vả  lả y lản cu ả 

vi ru t khả ng thuổ c như chu ng tổ i quản ngả i. Mổ i quản tả m lợ n nhả t cu ả như ng ngượ i sổ ng chung 

vợ i HIV trổng quả  trí nh chuyề n đổ i nguổ n lư c tả i chí nh trổng điề u tri  vả  chả m sổ c HIV sảng nguổ n 

bả ổ hiề m xả  hổ  i lả  lả m sảổ đề  cổ  thề  tiề p tu c đề n thả m khả m vả  điề u tri  tả i cợ sợ  y tề  quền thuổ  c, 

tiề p tu c đượ c tiề p cả  n vợ i di ch vu  điề u tri  vả  chả m sổ c HIV chả t lượ ng cảổ vả  lả m sảổ đề  ngượ i 

dả n đi ả phượng khổ ng biề t rả ng hổ  bi  nhiề m HIV16. Chu ng tổ i hy vổ ng rả ng, Chí nh phu  sề  tiề p 

tu c thu c đả y cả i cả ch thề  chề  linh hổả t đề  cổ  thề  giả i quyề t cả c mổ i quản ngả i vả  lổ lả ng cu ả như ng 

ngượ i nhiề m HIV cu ng như giu p hổ  đượ c điề u tri  vả  chả m sổ c HIV liề n mả ch. Đả  c biề  t, duy trí  cả c 

biề  n phả p giả m gả nh nả  ng tư  chi trả  cu ả bề  nh nhả n sề  gổ p phả n tiề p tu c ư c chề  tả i lượ ng vi ru t.  

Trổng Dư  ả n nả y, thuổ c DTG đả  đượ c chư ng minh lả  cổ  khả  nả ng ư c chề  vi ru t cảổ vả  lả  rả ổ cả n 

di truyề n đổ i vợ i tí nh trả ng khả ng thuổ c. Viề  c tiề p tu c phổ  biề n vả  cung cả p ổ n đi nh DTG tả i Viề  t 

Nảm sề  lả  chí ả khổ ả quản trổ ng đề  hổả n thả nh đượ c Chiề n lượ c quổ c giả. Chu ng tổ i chổ rả ng, cả n 

xả c đi nh rổ  yề u tổ  gả y cả n trợ  tợ i viề  c đả m bả ổ sư  ổ n đi nh cu ả DTG, chả ng hả n như vải trổ  vả  sư  

phổ i hợ p cu ả cả c tổ  chư c liề n quản đề n cung ư ng thuổ c DTG hảy xả y dư ng cả c bổ   luả  t vả  Hượ ng 

dả n; đổ ng thợ i cả n cổ  như ng biề  n phả p thí ch hợ p đề  sợ m giả i quyề t vả n đề  hề t thuổ c. Ngổả i rả, 

nguy cợ rổ i lổả n chư c nả ng thả  n cảổ hợn khi sư  du ng kề t hợ p TDF/3TC/DTG. Trượ c khi Dư  ả n 

nả y đượ c triề n khải, trổng mổ  t nghiề n cư u hợ p tả c vợ i Bề  nh viề  n Bề  nh nhiề  t đợ i Trung ượng, 

Trung tả m Quổ c giả về  Sư c khổ ề vả  Y tề  Tổả n cả u đả  xả c nhả  n đượ c micrổglổbulin bềtả 2 (β2MG) 

trổng nượ c tiề u cổ  vải trổ  như mổ  t dả u hiề  u đề  phả t hiề  n rổ i lổả n ổ ng thả  n, tiề n thả n cu ả rổ i lổả n 

chư c nả ng thả  n7. Chu ng tổ i khuyề n khí ch viề  c cả n nhả c thềổ dổ i chí  sổ  β2MG trổng nượ c tiề u ợ  

ngượ i sư  du ng TDF đề  lả m dả u hiề  u phả t hiề  n sợ m rổ i lổả n chư c nả ng thả  n, vả  thảy đổ i phả c đổ  

tư  TDF sảng TAF (tềnổfổvir ảlảfềnảmidề) đổ i vợ i bề  nh nhả n cổ  vả n đề  về  rổ i lổả n chư c nả ng thả  n.  

 

Ngổả i rả, cả n tiề p tu c xề t nghiề  m tả i lượ ng vi ru t HIV mổ  t lả n/nả m như quy đi nh trổng Hượ ng 

dả n điề u tri  vả  chả m sổ c HIV hiề  n hả nh chổ đề n khi DTG đượ c phổ  biề n rổ  ng rả i vả  cổ  thề  sư  

du ng ổ n đi nh. Đả  c biề  t, đổ i vợ i ngượ i bề  nh sư  du ng NNRTI lả  thuổ c điề u tri  chí nh, nề n tiề n hả nh 

xề t nghiề  m khả ng thuổ c trổng trượ ng hợ p điề u tri  thả t bả i đề  cổ  thề  lư ả chổ n cả c thuổ c điề u tri  

thí ch hợ p vả  hổ  trợ  sư  du ng thuổ c vả ổ thợ i điề m thí ch hợ p. Bề n cả nh đổ , cu ng cả n xềm xề t lả i 

viề  c phổ  biề n xề t nghiề  m khả ng thuổ c tả i cả c cợ sợ  y tề  cu ng như điề u kiề  n đượ c chi trả  bả ổ hiề m 
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xả  hổ  i đổ i vợ i xề t nghiề  m khả ng thuổ c. Ngổả i rả, cả c yề u tổ  mảng tí nh hề   thổ ng gả y cả n trợ  cổ ng 

tả c giả m sả t vi ru t hổ c đượ c xả c đi nh trổng Dư  ả n nả y cả n đượ c nghiề n cư u thề m vả  cổ  biề  n phả p 

ư ng phổ  thí ch hợ p. 

Cổ ng tả c giả m sả t vi ru t hổ c chí  cổ  y  nghí ả về  mả  t lả m sả ng khi kề t quả  giả m sả t đượ c giả i thí ch 

vả  ả p du ng đu ng cả ch chổ hổả t đổ  ng điề u tri  vả  chả m sổ c. Đả  c biề  t, viề  c tuả n thu  sư  du ng thuổ c 

lả  chí ả khổ ả quản trổ ng nhả t trổng điề u tri  HIV. Cả n tiề p tu c nổ  lư c đề  thư c hiề  n cả c biề  n phả p 

nhả m thu hề p sư  chề nh lề  ch về  chả t lượ ng điề u tri  vả  chả m sổ c HIV giư ả cả c bề  nh viề  n, bảổ gổ m 

hổ  trợ  tuả n thu  hiề  u quả  hảy lư ả chổ n phả c đổ  ART phu  hợ p v.v. Chu ng tổ i cu ng hy vổ ng, cuổ n 

sả ch thảm khả ổ “Sổ  tảy kiề n thư c về  HIV khả ng thuổ c” sề  đượ c phổ  biề n vả  sư  du ng rổ  ng rả i. 

  Đề  xuả t nả y giu p Viề  t Nảm đả t đượ c Mu c tiề u (3) vả  (4) trổng Chiề n lượ c quổ c giả. 

 

Đề xuất số 2: Tăng cường cam kết về dịch vụ cho người sử dụng PrEP, tăng cường tuân thủ 

dùng thuốc và thúc đẩy mở rộng PrEP hiệu quả. 

Thổ ng tin thu đượ c quả Dư  ả n nả y chổ thả y, sổ  cả nhiề m HIV trổng quả  trí nh sư  du ng PrEP 

khổ ng phả i lả  khổ ng đả ng kề  vả  nguyề n nhả n lợ n nhả t gả y nhiề m HIV lả  dổ bổ  sổ t cả nhiề m HIV 

giải đổả n đả u khi bả t đả u sư  du ng PrEP, ngư ng du ng thuổ c sảu khi bả t đả u sư  du ng PrEP hổả  c 

tuả n thu  du ng thuổ c kề m. Đả  hợn 5 nả m kề  tư  khi bả t đả u thư c hiề  n Chượng trí nh PrEP, Viề  t Nảm 

cả n mổ  t bượ c tiề n trổng viề  c cảm kề t về  khả  nả ng tiề p cả  n vợ i cả c di ch vu  PrEP, cu ng như đưả rả 

mu c tiề u mợ  rổ  ng “Di ch vu  PrEP hiề  u quả ” vợ i trổ ng tả m lả  tổ i đả hổ ả hiề  u quả  dư  phổ ng PrEP.  

Hiề  u quả  cu ả PrEP đượ c đả m bả ổ vợ i điề u kiề  n sư  du ng thuổ c đu ng như kề  đợn vả  chí ả khổ ả 

đề  Chượng trí nh PrEP thả nh cổ ng chí nh lả  cảm kề t về  di ch vu  PrEP. Cổ  nề n bả t đả u sư  du ng PrEP 

hảy khổ ng? Cổ  nề n tiề p tu c du ng thuổ c hảy khổ ng? Cả ch du ng thuổ c, cả c hả nh vi ru i rổ trổng khi 

du ng thuổ c, mổ i quản hề   vợ i bả n tí nh như nả ổ? Tả t cả  đề u dổ y  muổ n cu ả bả n thả n đổ i tượ ng sư  

du ng PrEP vả  cả n đề n quyề n tư  quyề t cu ả mổ i cả  nhả n. Cả n thư c hiề  n liề n tu c cả c chượng trí nh 

giả ổ du c nhả m tả ng cượ ng hiề u biề t về  PrEP vả  tí nh chu  đổ  ng cu ả PrEP, chả ng hả n như đả m bả ổ 

như ng ngượ i thảm giả cổ  hiề u biề t đu ng về  PrEP, đả nh giả  phu  hợ p nhu cả u dư  phổ ng HIV cu ả 

chí nh hổ , đưả rả quyề t đi nh cu ả riề ng hổ  về  tí nh cả n thiề t cu ả viề  c sư  du ng PrEP vả  cả ch sư  du ng 

dư ả trề n nhu cả u cu ả bả n thả n, thiề t lả  p mổ i trượ ng sổ ng vả  cả c mổ i quản hề   đề  cổ  thề  sư  du ng 

PrEP17,18. Đả  c biề  t, hợ p tả c vợ i cả c tổ  chư c cổ  ng đổ ng (Cổmmunity Bảsềd Orgảnizảtiổn, CBO) 

trổng viề  c dư  phổ ng HIV tả i Viề  t Nảm rả t quản trổ ng.   

 

Trổng nhổ m thuả n tả  p HMU-PrEP, phượng phả p tuyề n chổ n ngượ i thảm giả vả ổ Chượng trí nh 

PrEP cu ng ả nh hượ ng đề n ty  lề   ru t lui sảu đổ . Cả c yề u tổ  cả n trợ  viề  c tiề p tu c sư  du ng PrEP (tí nh 

trả ng kinh tề  xả  hổ  i, tả c du ng phu , ky  thi  v.v.) khả c nhảu tu y thềổ tư ng ngượ i du ng thuổ c19-21. Cả n 

phả i thu hề p khổả ng cả ch về  ky  nả ng tư vả n giư ả cả c cợ sợ  cung cả p di ch vu  PrEP vả  hổ  trợ  viề  c 
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tiề p tu c du ng PrEP vợ i cả ch tiề p cả  n tổả n diề  n nhả m đả p ư ng cả c nhu cả u cu ả tư ng cả  nhả n. Đề  

xổ ả bổ  chề nh lề  ch, phổ  biề n rổ  ng vả  hiề u đu ng cả ch tư vả n tiề u chuả n chổ như ng ngượ i thảm giả 

PrEP lu c đả u lả  cư c ky  quản trổ ng. Tả ng cượ ng cảm kề t về  di ch vu  PrEP cu ng giu p phả t hiề  n vả  

điề u tri  sợ m HIV. 

Trổng nhổ m thuả n tả  p HMU-PrEP, đả  phả t hiề  n thả y đổ  t biề n khả ng thuổ c trề n 5 trổng sổ  22 

trượ ng hợ p nhiề m HIV đượ c xề t nghiề  m khả ng thuổ c sảu khi bả t đả u sư  du ng PrEP; trổng đổ  cổ  

2 trượ ng hợ p cổ  đổ  t biề n khả ng thuổ c (M184V) liề n quản đề n thuổ c sư  du ng chổ PrEP. Khổ  cổ  

thề  đả nh giả  hải trượ ng hợ p nả y bi  khả ng thuổ c HIV dổ sư  du ng PrEP hảy đả  bi  nhiề m chu ng 

khả ng thuổ c, ví  vả  y cả n tiề p tu c đả nh giả  vả  xềm xề t. Dư  liề  u về  ngượ i nhiề m mợ i HIV tả i Hổả Ky  

đượ c cổ ng bổ  gả n đả y chổ thả y mổ i liề n hề   chả  t chề  giư ả tiề n sư  sư  du ng PrEP vả  phả t hiề  n đổ  t 

biề n M184I/V22. Trượ c sư  phổ  biề n mả nh mề  cu ả PrEP tả i Viề  t Nảm cu ng như tí nh trả ng khổ ng 

tuả n thu  du ng thuổ c đả y đu  quản sả t đượ c ợ  nhổ m thuả n tả  p HMU-PrEP, chu ng tổ i chổ rả ng nề n 

tiề n hả nh xề t nghiề  m khả ng thuổ c thềổ khuyề n cả ổ cu ả WHO trề n đổ i tượ ng ngượ i nhiề m HIV 

đảng sư  du ng PrEP23. Viề  c tiề n hả nh xề t nghiề  m khả ng thuổ c khổ ng chí  chổ phề p lư ả chổ n thuổ c 

điề u tri  thí ch hợ p ợ  phả c đổ  điề u tri  bả  c mổ  t mả  cổ n giu p đả nh giả  đượ c tả c đổ  ng cu ả HIV khả ng 

thuổ c đổ i vợ i hiề  u quả  cu ả PrEP. 

Trổng điề u kiề  n chượng trí nh PrEP đượ c mợ  rổ  ng nhảnh chổ ng tả i Viề  t Nảm, mổ i liề n kề t 

ngảng giư ả cả c cợ sợ  cung cả p di ch vu  PrEP vả n chưả đượ c thư c hiề  n đả y đu . Hề   thổ ng H-MED 

dổ Cu c phổ ng, chổ ng HIV/AIDS Viề  t Nảm (VAAC) phả t triề n nhả m quả n ly  cả c chượng trí nh 

phổ ng chổ ng HIV/AIDS giu p quả n ly  cả c thổ ng tin về  PrEP. Tuy nhiề n, hề   thổ ng H-MED nả y khổ ng 

đượ c sư  du ng tả i tả t cả  cả c cợ sợ  cung cả p di ch vu  PrEP vả  chí  cổ  thề  xềm/sư ả đổ i như ng thổ ng 

tin cu ả ngượ i sư  du ng PrEP cu ả chí nh cợ sợ  mí nh, dổ đổ  khổ ng thề  xả c nhả  n đượ c thổ ng tin trề n 

hề   thổ ng trổng trượ ng hợ p ngượ i sư  du ng PrEP đả  đả ng ky  Chượng trí nh PrEP tả i cợ sợ  khả c 

hổả  c trượ ng hợ p bả t đả u vợ i ART. Vợ i tí nh trả ng nhiề u ngượ i ru t lui khổ i Chượng trí nh PrEP như 

hiề  n nảy, chu ng tổ i chổ rả ng cả n nổ  lư c hợn nư ả nhả m tả ng cượ ng liề n kề t ngảng giư ả cả c cợ sợ  

cung cả p di ch vu  PrEP cu ng như duy trí  thềổ dổ i ngảy cả  khi ngượ i sư  du ng PrEP đả  ru t lui khổ i 

Chượng trí nh. 

Đề  xuả t nả y giu p Viề  t Nảm đả t đượ c Mu c tiề u sổ  (1) vả  sổ  (4) trổng Chiề n lượ c quổ c giả. 

 

Đề xuất số 3: Tích hợp và tăng cường hệ thống thông tin HIV 

Đề  trả nh tru ng lả  p cả c dư  liề  u thu thả  p vả  giả m thiề u gả nh nả  ng nhả  p liề  u chổ nhả n viề n y tề , cả c 

hề   thổ ng dư  liề  u liề n quản đề n HIV nề n đượ c tí ch hợ p vả  thổ ng nhả t vả ổ hề   thổ ng H-MED thềổ 

quyề t đi nh cu ả VAAC. Ngổả i rả, chu ng tổ i cu ng khuyề n khí ch phả t triề n mổ  t hề   thổ ng tí ch hợ p cả c 

hề   thổ ng dư  liề  u về  PrEP, xề t nghiề  m HIV vả  ARV cu ng như chổ phề p truy về t quả  trí nh tư  dư  

phổ ng đề n điề u tri . Tổ  chư c y tề  thề  giợ i (WHO) khuyề n nghi  sư  du ng dư  liề  u thả p điề u tri  đề  xả c 
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đi nh sư  chề nh lề  ch trổng chả m sổ c HIV vả  cổ  kề t nổ i phu  hợ p24. Chu ng tổ i cu ng đề  xuả t phí ả Viề  t 

Nảm cả n nhả c phả t triề n mổ  t hề   thổ ng nhả m mu c đí ch quả n ly  ngượ i bề  nh trề n lả m sả ng (Bềnch-

tổ-bềdsidề) mả  khổ ng chí  dư ng lả i ợ  hề   thổ ng nhả m quả n ly  cả c chượng trí nh như thu thả  p dư  

liề  u tổ ng hợ p. Hề   thổ ng nhả m mu c đí ch quả n ly  ngượ i bề  nh nả y sề  hổ  trợ  nhả n viề n y tề  vả  giu p 

tả ng cượ ng chả t lượ ng di ch vu  y tề  bả ng viề  c thu c đả y sư  du ng dư  liề  u trề n lả m sả ng25. Chu ng tổ i 

đề  nghi  hải bề n sề  thả ổ luả  n về  viề  c đưả hề   thổ ng H-MED trợ  thả nh mổ  t hề   thổ ng quả n ly  ngượ i 

bề  nh, hổả  c phả t triề n mổ  t hề   thổ ng khả c đề  quả n ly  ngượ i bề  nh trổng thợ i giản tợ i; cu ng như đề  

xuả t dư  thả ổ Kề  hổả ch tả ng cượ ng hề   thổ ng thổ ng tin y tề . Chu ng tổ i cu ng hy vổ ng hề   thổ ng quả n 

ly  cả c chượng trí nh vả  hề   thổ ng quả n ly  ngượ i bề  nh cổ  thề  tượng tả c lả n nhảu. Điề u nả y giu p lả m 

giả m thiề u gả nh nả  ng chổ cả c nhả n viề n y tề  trổng viề  c nhả  p liề  u vả  chổ phề p thu thả  p đượ c cả c 

dư  liề  u phả n ả nh thư c tề  trề n lả m sả ng26, 27. 

Đề  xuả t nả y sề  gổ p phả n thư c hiề  n Mu c tiề u sổ  (4) trổng Chiề n lượ c quổ c giả. 
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